	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
      TT ĐÀO TẠO LÝ TỰ TRỌNG
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc


      





KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khoùa : Autocad 2D



Giaùo vieân GD : TRẦN MINH THÔNG
Ngaøy khai giảng: 02/10/2018



Ngaøy keát thuùc : 03/11/2018
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN
	N-T-N SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ BL
	CHỮ KÝ SINH VIÊN

	1
	Phạm Trường An
	28/4/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	2
	Trần Tuấn Bảo
	31/5/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637315
	 

	3
	Đặng Cường
	4/5/1995
	NAM
	
	
	400,000
	0637303
	 

	4
	Nguyễn Chí Cường
	7/11/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637312
	 

	5
	Trần Văn Đệ
	22/4/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637302
	 

	6
	Lê Chí Dương
	3/3/1998
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	7
	Nguyễn Phước Hiền
	14/5/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	8
	Phan Bá Hiếu
	10/9/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	9
	Đỗ Huy Hoàng
	9/11/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637304
	 

	10
	Huỳnh Hữu Học
	11/7/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	11
	Nguyễn Thành Kiệt
	15/5/1997
	NAM
	
	
	400,000
	0637313
	 

	12
	Nguyễn Văn Lượng
	20/5/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637102
	 

	13
	Nguyễn Văn Nhựt
	16/4/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	14
	Phạm Thanh Phúc
	25/6/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	15
	Nguyễn Văn Phước
	30/6/1998
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	16
	Lê Thanh Phương
	26/3/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	17
	Trương Bình Phương
	21/6/1998
	NAM
	
	
	400,000
	0637101
	 

	18
	Đặng Thái Quý
	11/11/1998
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	19
	Đinh Thanh Sơn
	18/10/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	20
	Trần Duy Tân
	11/6/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	21
	Nguyễn Hoàng Thái
	10/5/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637305
	 

	22
	Lý Thanh Thân
	15/8/1993
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	23
	Nguyễn Chí Thành
	14/5/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	24
	Đỗ Văn Thường
	19/12/1998
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	25
	Phan Ngọc Toàn
	10/2/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	26
	Truơng Hoàng Toàn
	2/9/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	27
	Nguyễn Ngọc Tri
	27/10/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	28
	Lạc Thiên Trí
	12/10/1998
	NAM
	
	
	400,000
	0637301
	 

	29
	Phạm Hoàng Trung
	20/4/1997
	NAM
	
	
	400,000
	0637103
	 

	30
	Ngô Minh Tú
	17/10/1999
	NAM
	
	
	400,000
	0637060
	 

	31
	Đặng Anh Tý
	9/10/1996
	NAM
	
	
	400,000
	0637122
	 

	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Toång soá hoïc vieân: 
Toång soá hoïc phí : 
Toång soá döï thi :……………  
HV, Chieám :     ……….% sæ soá.

Trong ñoù : Ñaït :………   ..HV ,tyû leä:     …………% ; khoâng ñaït : ……….    HV , tyû leä :………     .% 
Toång soá boû thi :………………  .  HV, Chieám :……….    % sæ soá.

        TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 03 thaùng 11 naêm 2018
HIEÄU TRÖÔÛNG


TRÖÔÛNG KHOA

GIAÙO VIEÂN GIAÛNG DAÏY










     TRẦN MINH THÔNG
